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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 

Quốc hội; Luật số 26/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 

thể thao; Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan trong lĩnh vực thể dục 

thể thao; 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 

18 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP; 

 - Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

"Chiến lược phát triển Thể dục, Thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050". 

- Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030”; 

- Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và 

nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035”. 

- Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 

- Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn Bóng đá; 



- Quyết định số 04/QĐ-LĐBĐVN ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Liên đoàn 

Bóng đá Việt Nam ban hành “Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung 

năm 2023); 

- Công văn số 1231/VP-VH ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực thành ủy về Đề án phát triển bóng đá Hải 

Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Văn bản số 2103-TB/TU ngày 27/5/2024 của Ban thường vụ Thành ủy  về 

việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ về phát triển thể dục, thể thao thành 

phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Công văn số 789-CV/BCSĐ ngày 31/10/2024 của Ban cán sự Đảng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

12/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố và phương án hỗ trợ phát triển Bóng đá 

trẻ Hải Phòng, bóng đá phong trào của thành phố; 

- Thông báo số 2404-TB/TU ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về ý kiến chỉ đạo trong phương án hỗ trợ phát triển Bóng đá trẻ Hải Phòng 

và phong trào bóng đá cơ sở; 

- Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự 

án xã hội hóa thể thao, văn hóa, giáo dục; 

- Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển Thể 

dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng thời kỳ 

2021–2030, tầm nhìn 2050; các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến hạ tầng thể 

thao và văn hóa – du lịch của thành phố; 

- Văn bản số 2531-TB/TU ngày 16/01/2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí 

thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 57-CV/BCSĐ ngày 

22/01/2025 về chủ trương phê duyệt Đề án phát triển Bóng đá Hải Phòng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030; các nghị quyết, 

quyết định của HĐND, UBND thành phố về phát triển thể dục thể thao, xã hội hóa 

thể thao, chuyển đổi số và dữ liệu ngành. 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Căn cứ chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược của Trung ương và 

Thành phố 

Tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030, đã giao nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện các mục 

tiêu của Chiến lược, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh 

tế – xã hội địa phương 



Trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thể 

dục, Thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 996/QĐ-TTg 

ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ), bóng đá được xác định là môn thể thao 

có sức lan tỏa xã hội lớn, mang ý nghĩa giáo dục, văn hóa và kinh tế.  

Việc xây dựng Đề án này xuất phát từ chủ trương, sự quan tâm, chỉ đạo xuyên 

suốt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

trong phát triển lĩnh vực thể dục thể thao, đặc biệt là bóng đá – môn thể thao có sức 

lan tỏa xã hội lớn, gắn với bản sắc và niềm tự hào của người dân thành phố. 

Căn cứ Công văn số 1231/VP-VH ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực thành ủy về Đề án phát triển bóng đá 

Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thông báo số 2404-TB/TU ngày 

19 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án hỗ trợ phát triển 

bóng đá trẻ và phong trào bóng đá cơ sở; Văn bản số 2531-TB/TU ngày 16/01/2025 

và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố 

tại Văn bản số 57-CV-BCSĐ ngày 22/01/2025 về chủ trương phê duyệt Đề án phát 

triển Bóng đá Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; ý kiến chỉ đạo của Phó 

chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Văn bản số 676/VP-VH1 ngày 

24/01/2025 về việc hoàn thiện Đề án phát triển Bóng đá Hải Phòng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045…, có thể khẳng định Đề án này là sự cụ thể hóa các chủ 

trương lớn của thành phố trong giai đoạn 2025–2030, nhằm hiện thực hóa mục tiêu 

“xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm thể thao của vùng Duyên hải Bắc Bộ”. 
Vì vậy, việc xây dựng một Đề án tổng thể cấp thành phố về phát triển bóng 

đá là yêu cầu bắt buộc nhằm cụ thể hóa các chủ trương trên, bảo đảm đồng bộ giữa 

quy hoạch ngành, định hướng kinh tế – xã hội và văn hóa – thể thao. 

2. Thực tiễn phát triển bóng đá Hải Phòng và yêu cầu điều chỉnh mô hình 

quản trị sau sáp nhập hành chính 

- Thành tích và vị thế: CLB Bóng đá Hải Phòng nhiều năm liên tiếp nằm trong 

nhóm dẫn đầu V.League, đạt thành tích nổi bật tại các mùa giải 2022–2024, là đại 

diện tiêu biểu của khu vực phía Bắc trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. 

- Hệ thống đào tạo trẻ: Toàn thành phố có hơn 50 trung tâm bóng đá cộng 

đồng, lò đào tạo và CLB phong trào đang hoạt động; tuy nhiên thiếu cơ chế liên kết, 

chuẩn hóa giáo án, tiêu chuẩn sân tập và khung huấn luyện thống nhất. 

- Phong trào cơ sở: bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất, song điều kiện sân 

bãi, chiếu sáng, trang thiết bị và huấn luyện viên bán chuyên còn rất chênh lệch. 

- Hạ tầng thể thao: Các công trình như sân vận động Lạch Tray, sân Kiến An, 

trung tâm thể thao An Dương, Thủy Nguyên, khu liên hợp thể thao Cánh diều, Sân 

vận động phường Lê Thanh Nghị… đã xuống cấp hoặc chưa đạt chuẩn thi đấu quốc 

gia và quốc tế. 

- Công tác quản lý: Sau sáp nhập hành chính (từ 01/7/2025), các sở ngành hợp 

nhất, chức năng thay đổi, đòi hỏi phải có khung quản lý liên ngành mới cho lĩnh vực 

bóng đá, đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, đơn vị. 

3. Yêu cầu khách quan về phát triển hệ sinh thái bóng đá trong giai đoạn mới 



- Về phát triển con người: Cần có chương trình phối hợp, liên kết với các 

trường học, câu lạc bộ cơ sở nhằm phát hiện, tuyển chọn và đào tạo tài năng trẻ ở cả 

ba cấp học đường – CLB – đội tuyển, gắn với đổi mới giáo dục thể chất và hướng 

nghiệp thể thao. 

- Về cơ sở dữ liệu và quản trị số: Hiện chưa có hệ thống dữ liệu tập trung về 

cơ sở vật chất, nhân lực, giải đấu, tài chính, tài trợ và truyền thông; gây khó khăn 

trong hoạch định chính sách. 

- Về kinh tế – xã hội: Bóng đá là ngành kinh tế tạo giá trị cao về quảng bá, du 

lịch và thương hiệu. Hải Phòng có lợi thế cảng biển, du lịch và công nghiệp – đủ 

điều kiện phát triển “kinh tế bóng đá”. 

4. Tính cấp thiết xây dựng đề án 

- Bóng đá là môn thể thao có tính đặc thù cao, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, 

chi phí vận hành thường xuyên và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Các 

hoạt động đào tạo, huấn luyện, tổ chức thi đấu, trả lương, chế độ dinh dưỡng cho 

huấn luyện viên, vận động viên, cũng như duy tu, bảo dưỡng sân bãi, thiết bị chuyên 

dụng đều cần nguồn kinh phí đáng kể. Việc tích hợp nội dung phát triển Bóng đá 

vào đề án phát triển thể dục thể thao đến 2030, định hướng đến 2045 không phù hợp 

với phạm vi nghiên cứu tổng thể của Đề án. Việc phát triển Bóng đá chuyên nghiệp 

bao hàm các nội dung nghiên cứu chuyên sâu nhằm có giải pháp tổng thể đối với 

các nhiệm vụ như: phát triển phong trào cơ sở tạo nguồn vận động viên, đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, ban hành cơ chế thu hút đầu tư, xây dựng phương án đào 

tạo và bố trí nguồn kinh phí (bao gồm nguồn NSNN và xã hội hóa) đối các tuyến U, 

tuyển trẻ và đội tuyển… 

Hiện nay các nguồn lực đầu tư cho bóng đá trên địa bàn thành phố hiện nay 

còn phân tán, thiếu cơ chế phối hợp, chưa có công cụ điều phối ngân sách và huy 

động xã hội hóa thống nhất. Nếu không có Đề án tổng thể, nguồn lực nhà nước và 

xã hội khó điều phối, dễ trùng lặp hoặc lãng phí. 
Do đó, việc xây dựng Đề án “Phát triển bóng đá thành phố Hải Phòng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là đòi hỏi khách quan, cấp thiết nhằm: 

+ Tạo khung chính sách và lộ trình thống nhất cho toàn hệ thống;  

+ Cung cấp cơ sở khoa học cho việc bố trí ngân sách, quỹ đất, đầu tư hạ tầng; 

+ Là căn cứ cho các dự án thành phần về đào tạo, cơ sở vật chất, truyền thông, 

chuyển đổi số, tổ chức giải đấu; 

+ Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục, Thể thao Việt Nam và 

Đề án phát triển thể dục thể thao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026–2030, định 

hướng đến 2045. 

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu:  

- Hoàn thiện hồ sơ Đề án trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 

12/2025;  

- Xây dựng, chuẩn hóa và vận hành bộ dữ liệu số về bóng đá thành phố (hạ 

tầng, nhân lực, CLB, giải đấu, kinh tế);  



- Hình thành hệ thống giải pháp, cơ chế chính sách có tính khả thi cao, có lộ 

trình và thứ tự ưu tiên rõ ràng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

2. Yêu cầu:  

Bảo đảm tính khoa học, khách quan, thực tiễn; bảo đảm tính liên ngành và sự 

tham gia của các bên liên quan; quy định rõ mốc tiến độ – sản phẩm đầu ra – đơn vị 

chịu trách nhiệm; áp dụng nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách 

nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. 

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thực hiện: Kế hoạch được triển khai trên toàn bộ địa bàn thành phố 

Hải Phòng, bao trùm các hoạt động quản lý, tổ chức, đào tạo, huấn luyện, thi đấu và 

phát triển bóng đá trong toàn thành phố. 

2. Đối tượng: Bóng đá học đường; bóng đá quần chúng; hệ thống các đội tuyến 

trẻ (U9, U11, U13, U15, U17, U19); U21và bóng đá chuyên nghiệp; đội tuyển thành 

phố; hạ tầng – cơ sở vật chất; nhân lực (HLV, VĐV, trọng tài, quản lý); cơ chế chính 

sách; truyền thông và cộng đồng người hâm mộ; kinh tế bóng đá. 

- Thời gian thực hiện Kế hoạch: từ tháng 11/2025 đến hết tháng 12/2025. 

V. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ VÀ SẢN PHẨM 

1. Giai đoạn chuẩn bị: xây dựng đề cương chi tiết, khung chỉ số, biểu mẫu 

khảo sát; chuẩn bị kế hoạch khảo sát thực địa theo cụm. 

2. Giai đoạn khảo sát – thu thập dữ liệu: Gửi biểu mẫu, tổ chức các đoàn công tác 

thu thập dữ liệu hạ tầng, phong trào, đào tạo trẻ, hệ thống đội U, CLB, đội tuyển; thu thập 

dữ liệu kinh tế – xã hội liên quan đến bóng đá; tổng hợp và làm sạch dữ liệu. 

3. Giai đoạn phân tích – dự báo: chuẩn hóa dữ liệu; phân tích đánh giá; dự báo 

nhu cầu hạ tầng, nhân lực, tài chính; đề xuất khung giải pháp và danh mục ưu tiên. 

4. Giai đoạn soạn thảo: soạn thảo dự thảo Đề án lần 1 theo đề cương chi tiết, 

đầy đủ các phụ lục số liệu, biểu đồ, bản đồ và hệ thống chỉ tiêu theo dõi – đánh giá. 

5. Giai đoạn tham vấn – hoàn thiện: tổ chức hội thảo chuyên đề, lấy ý kiến 

các sở, ngành, đơn vị; cập nhật và hoàn thiện dự thảo lần 2; thẩm định pháp chế; 

hoàn thiện hồ sơ trình. 

6. Giai đoạn trình phê duyệt – công bố: trình UBND thành phố phê duyệt; công 

bố rộng rãi; bàn giao hồ sơ lưu trữ và kế hoạch triển khai sau phê duyệt. 

 

STT 
Nội dung công 

việc 
Chủ trì/Phối hợp Thời gian 

Sản phẩm 

hoàn thành 

1 

Xây dựng đề cương 

chi tiết, khung chỉ 

số, biểu mẫu khảo 

sát; gửi lấy ý kiến 

bằng văn bản 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (chủ trì) – phối hợp 

Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, 

Liên đoàn Bóng đá HP, 

CLB Bóng đá HP, các đơn 

vị liên quan 

Trước 

05/11/2025 

Đề cương, bộ chỉ 

số, biểu mẫu khảo 

sát được phê duyệt 

2 
Gửi biểu mẫu khảo 

sát; thu thập dữ 

liệu; tổng hợp và 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch – phối hợp UBND 

06/11 – 

22/11/2025 
Bộ dữ liệu hoàn 

chỉnh và Báo cáo 



hoàn thiện báo cáo 

thực trạng 

xã/phường/đặc khu, các sở 

ngành 

thực trạng bóng đá 

thành phố 

3 

Tổ chức Hội thảo 

chuyên đề (01 

ngày, 02 phiên 

sáng – chiều): 

• Phiên sáng: 

phong trào, bóng 

đá học đường 

• Phiên chiều: đào 

tạo tuyến trẻ, hạ 

tầng, xã hội hóa, 

kinh tế bóng đá 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (chủ trì) – phối hợp 

Sở GD&ĐT, Sở Xây dựng, 

Sở Tài chính, Liên đoàn 

Bóng đá HP, CLB, doanh 

nghiệp, chuyên gia, cơ 

quan trung ương 

Ngày 

28/11/2025 
Biên bản hội thảo 

+ tổng hợp ý kiến 

đầy đủ theo nhóm 

chuyên đề 

Dự thảo Đề án lần 

1 

Văn bản góp ý của 

các đơn vị 4 

Soạn thảo Đề án 

(lần 1), kèm đầy đủ 

phụ lục, số liệu, 

biểu đồ, bản đồ, 

danh mục giải pháp 

Tổ biên tập (thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 

29/11– 

06/12/2025 

5 

Xin ý kiến góp ý 

bằng văn bản đối 

với dự thảo Đề án 

(lần 1) 

Các sở ngành, Liên đoàn 

Bóng đá VN, Bộ 

VHTTDL, UBND 

xã/phường/đặc khu... 

07 – 11/12/2025 

6 

Tiếp thu, chỉnh sửa, 

hoàn thiện dự thảo 

Đề án (lần 2); lập 

báo cáo giải trình ý 

kiến không tiếp thu 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
12 – 13/12/2025 

Dự thảo Đề án lần 

2 + báo cáo giải 

trình 

7 

Trình UBND thành 

phố phê duyệt Đề 

án (kết thúc nhiệm 

vụ theo Kế hoạch) 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Văn phòng UBND 

thành phố 

30/12/2025 
Hồ sơ trình UBND 

thành phố 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Tổ chức thực hiện 

1.1. Thành lập Tổ giúp việc Lãnh đạo Sở và Tổ biên tập trực thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch gồm 04 nhóm chuyên đề: Hạ tầng – quy hoạch sân bãi; 

Đào tạo trẻ – hệ thống đội U;  Bóng đá chuyên nghiệp – đội tuyển – hệ thống thi 

đấu; Kinh tế bóng đá – truyền thông – dữ liệu số – cộng đồng người hâm mộ. 

1.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối triển khai Kế hoạch; chủ trì 

kiểm tra – đôn đốc; tổng hợp báo cáo định kỳ hằng tháng gửi UBND thành phố; kịp 

thời tham mưu điều chỉnh khi có biến động. 



1.3. Chế độ thông tin – báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo nhanh hằng tháng và 

báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh; sử dụng biểu mẫu điện tử thống nhất để 

bảo đảm tính đầy đủ và khả năng tổng hợp nhanh. 

2. Phân công nhiệm vụ 

Sau khi đề cương chi tiết, khung chỉ số, biểu mẫu khảo sát được phê duyệt, đề 

nghị các Sở, ban, ngành và các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phối hợp xây dựng đề án. (Có phụ lục phân công chi tiết kèm theo) 

VII. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Kinh phí xây dựng Đề án do ngân sách thành phố bảo đảm, bố trí trong dự 

toán ngân sách năm 2025 của các đơn vị liên quan theo quy định hiện hành về lập, 

thẩm định, phê duyệt đề án, quy hoạch, kế hoạch. (có dự toán kinh phí kèm theo) 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án “Phát triển Bóng đá thành phố Hải Phòng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng 

kính đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối 

hợp triển khai xây dựng Đề án, góp phần thực hiện hiệu quả, tiết kiệm, có tính chiến 

lược, toàn diện, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển Bóng đá thành phố đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

(Kế hoạch đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan. 

Thay thế Kế hoạch 246/KH-SVHTDL ngày 08/10/2025) 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự; Công an thành phố; 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng; 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hoàng Mai 

 



PHỤ LỤC 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045” 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SVHTTDL ngày        /11/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng) 

 

STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm hoàn 

thành 

1 

Xây dựng đề cương chi tiết Đề án, 

hoàn thiện khung chỉ số theo dõi – 

đánh giá và hệ thống biểu mẫu khảo 

sát; tổ chức xin ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan trước khi ban hành 

làm căn cứ triển khai thu thập dữ 

liệu. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Liên 

đoàn Bóng đá Hải 

Phòng, Câu lạc bộ 

Bóng đá Hải Phòng, 

các đơn vị có liên 

quan 

05/11/2025 

Bộ hồ sơ gồm: Đề 

cương chi tiết, khung chỉ 

số, hệ thống biểu mẫu 

khảo sát được phê duyệt 

bằng văn bản 

2 

Gửi biểu mẫu khảo sát đến các sở, 

ngành, đơn vị và địa phương; tiếp 

nhận, rà soát và tổng hợp dữ liệu, bảo 

đảm việc chuẩn hóa số liệu phục vụ 

đánh giá thực trạng hệ thống bóng đá 

của thành phố. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

UBND các xã, 

phường, đặc khu; các 

sở, ngành liên quan 

22/11/2025 

Bộ dữ liệu đầy đủ và báo 

cáo tổng hợp đánh giá 

thực trạng công tác phát 

triển bóng đá trên địa 

bàn thành phố 

3 

Tổ chức Hội thảo chuyên đề trong 01 

ngày, chia thành 02 phiên (sáng và 

chiều) để thảo luận chuyên sâu về 

phong trào bóng đá cơ sở, bóng đá 

học đường, công tác đào tạo tuyến 

trẻ, phát triển hạ tầng thể thao và cơ 

chế xã hội hóa. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Xây dựng, Sở 

Tài chính, Liên đoàn 

Bóng đá Hải Phòng, 

Câu lạc bộ Bóng đá 

Hải Phòng, các doanh 

nghiệp, chuyên gia, cơ 

quan trung ương có 

liên quan 

28/11/2025 

Biên bản hội thảo và báo 

cáo tổng hợp ý kiến 

đóng góp theo từng 

nhóm chuyên đề 

4 
Soạn thảo dự thảo Đề án (lần 1), tích 

hợp đầy đủ cơ sở pháp lý, phân tích 

Tổ biên tập 

(thuộc Sở Văn 

Các đơn vị được phân 

công chuyên môn 
06/12/2025 

Dự thảo Đề án lần 1 

hoàn chỉnh, có đầy đủ 



thực trạng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải 

pháp, dự toán kinh phí và phụ lục 

kèm theo (số liệu, biểu đồ, bản đồ, 

danh mục giải pháp). 

hóa, Thể thao 

và Du lịch) 

nội dung và hệ thống 

phụ lục 

5 

Gửi công văn xin ý kiến góp ý đối 

với dự thảo Đề án lần 1 đến các sở, 

ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan; 

tiếp nhận và tổng hợp toàn bộ ý kiến 

phản hồi. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các sở, ngành, Liên 

đoàn Bóng đá Việt 

Nam, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, 

UBND các xã, 

phường, đặc khu… 

11/12/2025 

Tập hợp đầy đủ các văn 

bản góp ý, làm căn cứ 

hoàn thiện dự thảo 

6 

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo Đề án (lần 2) và lập báo cáo giải 

trình đối với các ý kiến không tiếp 

thu; hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy 

định. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các đơn vị tham gia 

góp ý 
13/12/2025 

Dự thảo Đề án lần 2 và 

báo cáo giải trình ý kiến 

bằng văn bản 

7 

Trình UBND thành phố phê duyệt 

Đề án theo đúng trình tự, thủ tục; 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề 

án theo Kế hoạch. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Văn phòng UBND 

thành phố 
15/12/2025 

Hồ sơ trình UBND 

thành phố (bản giấy và 

bản điện tử) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SVHTTDL ngày       /11/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng) 

 

Căn cứ Quyết định số25/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành 

quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng để thực hiện nhiệm 

vụ và khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về quy định 

và nội dung mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ tài chính về sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

40/2017//TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí , chế độ chi hội nghị. 

 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG   
ĐƠN GIÁ  

THÀNH 

TIỀN 
GHI CHÚ 

1 
Khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm tại 

một số địa phương 
      12,000,000 

  

1.1 

Thuê xe ô tô 16 chỗ đi khảo sát hệ thống sân bóng 

đá tại các địa phương và trường học trên địa bàn 

toàn thành phố (thành phần gồm cán bộ, chuyên 

viên, chuyên gia xây dựng Đề án) 

ngày 6 2,000,000 12,000,000   

2 
Họp xin ý kiến góp ý của chuyên gia, sở, ban 

ngành 
      16,750,000   



2.2 Chủ trì (1 người x 1 buổi) người/buổi 1 2,000,000 2,000,000   

2.3 Thư ký (2 người x 1 buổi) người/buổi 2 500,000 1,000,000   

2.4 Báo cáo viên trình bày tại Hội thảo báo cáo 3 2,000,000 6,000,000   

2.6 Đại biểu tham dự (20 người x 1 buổi) người/buổi 20 200,000 4,000,000   

2.7 
Văn phòng phẩm, in ấn dự thảo báo cáo đề án, tài 

liệu phục vụ họp hội thảo xin ý kiến 
bộ 50 50,000 2,500,000   

2.8 
Nước uống (20 người x 1 buổi, bao gồm cả các 

thành viên tham gia xây dựng Đề án) 
người/buổi 25 50,000 1,250,000   

  TỔNG CỘNG (I + II)       28,750,000   

  Thuế GTGT (10%)       2,875,000   

  TỔNG CỘNG CHI PHÍ LẬP ĐỀ ÁN       31,625,000   
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